
     Biểu chi tiết gói thầu: Mua sắm trang phục Dân quân tự vệ  

của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình năm 2024 
 

  (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /4/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình) 
 

ĐVT: Đồng 
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TT 
TÊN HÀNG HOÁ ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ 

DỰ TOÁN 
THÀNH TIỀN 

1 
Bộ quần áo thu đông cán bộ DQTV 

nam  
Bộ 777 805.000 625.485.000 

2 
Bộ quần áo thu đông cán bộ DQTV 

nữ  
Bộ 126 795.000 100.170.000 

3 
Bộ quần áo xuân hè cán bộ DQTV 

nam 
Bộ 785 720.000 565.200.000 

4 
Bộ quần áo xuân hè cán bộ DQTV 

nữ 
Bộ 133 715.000 95.095.000 

5 
Áo đông mặc trong cán bộ DQTV 

nam 
Cái 777 230.000 178.710.000 

6 
Áo đông mặc trong cán bộ DQTV 

nữ 
Cái 126 225.000 28.350.000 

7 Bộ quần áo chiến sĩ DQTV nam Bộ 13.611 478.000 6.506.058.000 

8 Bộ quần áo chiến sĩ DQTV nữ  Bộ 2.850 470.000 1.339.500.000 

9 Mũ cứng Cái 8.989 98.000 880.922.000 

10 Mũ mềm Cái 8.989 68.000 611.252.000 

11 Sao mũ cứng Cái 8.989 12.500 112.362.500 

12 Sao mũ mềm Cái 8.989 12.500 112.362.500 

13 Cravat Cái 1.182 57.000 67.374.000 

14 Dây lưng nhỏ Cái 7.406 99.000 733.194.000 

15 Giầy da đen cán bộ nam Đôi 1.008 475.000 478.800.000 

16 Giầy da đen cán bộ nữ Đôi 174 470.000 81.780.000 

17 Giầy vải cao cổ Đôi 9.749 128.000 1.247.872.000 

18 Giầy vải thấp cổ Đôi 1.394 122.000 170.068.000 

19 Bít tất Đôi 24.814 29.500 732.013.000 

20 Áo, quần đi mưa cán bộ Bộ 1.182 395.000 466.890.000 

21 Áo đi mưa chiến sĩ Cái 7.807 80.000 624.560.000 

22 Áo ấm nam Cái 1.000 525.000 525.000.000 

23 Áo ấm nữ Cái 110 525.000 57.750.000 

24 Vỏ chăn cá nhân DQTV Cái 1.110 590.000 654.900.000 

25 Màn tuyn cá nhân DQTV Cái 1.110 70.000 77.700.000 

26 Chiếu cói cá nhân DQTV Cái 1.110 65.000 72.150.000 

 Tổng cộng     17.145.518.000 

Bằng chữ: Mười bảy tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm mười tám nghìn 

đồng./. 
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Ghi chú:  

- Các mặt hàng trên là quân trang, trang phục dân quân tự vệ mới 100%. Kiểu 

dáng, màu sắc, chất lượng, chi tiết yêu cầu về ngoại quan, nguyên liệu, kỹ thuật được 

tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng 

và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 

16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, 

Trang phục Dân quân tự vệ; May theo số đo tại nơi sử dụng. 

- Đơn giá hàng hoá đã bao gồm: Thuế GTGT (VAT), chi phí vận chuyển; chi phí 

bốc xếp lên - xuống; chi phí bảo hiểm, bảo hành sản phẩm và các loại chi phí khác liên 

quan đến việc vận chuyển, bàn giao từ kho của đơn vị bán hàng đến địa điểm tiếp nhận 

của đơn vị mua hàng (nhà kho Ban CHQS các huyện, thành phố thuộc Bộ CHQS tỉnh 

Ninh Bình)./. 
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